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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Thiện Vinh. 

Các Thẩm phán:   Ông Trần Hữu Xuân. 

                              Bà Ninh Thị Kiều Hạnh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Dung - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Kiểm sát viên.  

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 98/2023/TLPT-

HS ngày 19 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Đào Ngọc L và các đồng phạm do 

có kháng cáo của các bị cáo và bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

30/2023/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận.      

- Các bị cáo có kháng cáo:  

1. Đào Ngọc L, sinh năm: 1968 tại Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nghề 

nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Islam. Con ông: Đào Ngọc H (chết) và bà Thành 

Thị T, sinh năm 1941. Vợ: Thành Thị Kim H1, sinh năm: 1970. Con có 02 người, 

lớn nhất 29 tuổi, nhỏ nhất 23 tuổi. Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 18/9/2023, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

N khởi tố về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 Điều 

157 Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt 

tại phiên tòa. 

2. Đào Ngọc T1, sinh năm: 1970 tại Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nghề 

nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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Nam; Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Islam. Con ông: Đào Ngọc H (chết) và bà Thành 

Thị T, sinh năm 1941. Vợ: Tài Thị Thanh L1, sinh năm: 1973. Con có 03 người, 

lớn nhất 29 tuổi, nhỏ nhất 21 tuổi. 

Nhân thân: Ngày 18/9/2023, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

N khởi tố về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 Điều 

157 Bộ luật Hình sự. Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt 

tại phiên tòa. 

3. Đào Phúc H2, sinh năm: 1981 tại Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nghề 

nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Islam. Con ông: Đào Ngọc H (chết) và bà Thành 

Thị T, sinh năm 1941. Vợ: Thành Nguyễn Bảo C, sinh năm: 1983. Con có 03 

người (01 con chết năm 2016), còn lại 02 con, lớn nhất 07 tuổi, nhỏ nhất 03 tuổi. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 18/9/2023, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

N khởi tố về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 Điều 

157 Bộ luật Hình sự. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt 

tại phiên tòa. 

4. Đào Hạ S, sinh năm: 1979 tại Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nghề nghiệp: 

Làm nông; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Chăm; Tôn giáo: Islam. Con ông: Đào Ngọc H (chết) và bà Thành Thị T, sinh 

năm 1941. Vợ: Thành Thị Họa M, sinh năm: 1987. Con có 02 người, lớn nhất 07 

tuổi, nhỏ nhất 03 tuổi. Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt 

tại phiên tòa. 

5. Đào Linh K, sinh năm: 1994 tại Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nghề nghiệp: 

Nhân viên y tế dự phòng Trung tâm y tế huyện T; Trình độ học vấn: 12/12; Giới 

tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Islam. Con ông: Đào 

Ngọc L, sinh năm: 1968 và bà Thành Thị Kim H1, sinh năm 1970. Tiền án, tiền 

sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt 

tại phiên tòa. 

6. Mã Tuấn A, sinh năm: 1994 tại Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nghề nghiệp: 

Nhân viên văn phòng; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Islam. Con ông: Mã Thanh H3, sinh năm: 1961 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Nguy%E1%BB%85n%20B%E1%BA%A3o%20Ch%C3%A2u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%8Da%20My%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20huy%E1%BB%87n%20Thu%E1%BA%ADn%20B%E1%BA%AFc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Thanh%20Hu%E1%BA%A5n
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và bà Thập Thị Thanh Đ, sinh năm 1963. Vợ: Kiều Não Thị T2, sinh năm: 1988. 

Con có 01 người, 04 tuổi. Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt 

tại phiên tòa. 

7. Đào Chế Tân V, sinh năm: 1977 tại Ninh Thuận. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và chỗ ở hiện nay: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. Nghề 

nghiệp: Giáo viên; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Islam. Con ông: Đào Ngọc H (chết) và bà Thành Thị 

T, sinh năm 1941. Vợ: Mã Thị K1, sinh năm: 1978. Con có 02 người, lớn nhất 15 

tuổi, nhỏ nhất 10 tuổi. Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt 

tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, 

Đào Hạ S, Đào Linh K và Đào Chế Tân V: Luật sư Nguyễn Thị Minh C1 – Văn 

phòng L5 và Cộng sự – Đoàn Luật sư thành phố H. 

Địa chỉ: Số E đường T, phường T, quận H, thành phố Hà Nội. 

Vắng mặt tại phiên tòa. 

Bị hại có kháng cáo: 

1. Anh Đạo Thanh H5, sinh năm: 1982 (có mặt). 

Nơi cư trú: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Anh Võ Minh T3, sinh năm: 1982 (có mặt). 

Nơi cư trú: Thôn A, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại Đạo T, Võ Minh 

T3: 

- Luật sư Phạm Quốc H6 – Văn phòng Luật sư Phạm Quốc H6 – Đoàn Luật 

sư thành phố H. Có mặt tại phiên tòa. 

- Luật sư Nguyễn Vũ Khánh D - Văn phòng Luật sư Phạm Quốc H6 – Đoàn 

Luật sư thành phố H. Có mặt tại phiên tòa. 

Cùng địa chỉ: Số C L, phường A, Quận C, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Luật sư Cao Thanh T4 – Văn phòng L6 – chi nhánh S4 – Đoàn Luật sư 

thành phố H. Có mặt tại phiên tòa. 

Địa chỉ: Số E đường N, phường B, Quận C, thành phố Hồ Chí Minh.  

Người làm chứng: 

1. Ông Thành Công H7, sinh năm 1962. Có mặt tại phiên tòa. 

2. Bà Tài Công Thị L2, sinh năm 1966. Có mặt tại phiên tòa. 

3. Ông Báo Văn D1, sinh năm 1972. Có mặt tại phiên tòa. 

4. Bà Tài Công Thị N, sinh năm 1972. Có mặt tại phiên tòa. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%ADp%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20%C4%90%C3%A0o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%C3%A3o%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20H%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Th%E1%BB%8B%20Tr%C3%A0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201941
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Th%E1%BB%8B%20Kh%C3%BAc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20B%E1%BA%A3o%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20B%E1%BA%A3o%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20521%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20Mai,%20qu%E1%BA%ADn%20Ho%C3%A0ng%20Mai,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20c%C3%A1c%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him,%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20386/3D%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%E1%BB%B9,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20c%C3%A1c%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him,%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20386/3D%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%E1%BB%B9,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20c%C3%A1c%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him,%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Kh%C3%A1nh%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20c%C3%A1c%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him,%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20H%C6%B0ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20386/3D%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%E1%BB%B9,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20386/3D%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20S%E1%BB%B9,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2014,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20c%C3%A1c%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him,%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%20c%E1%BB%A7a%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n:%3C/b%3E%20Cao%20Thanh%20Tuy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Lam%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20s%E1%BB%91%202
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20563/25%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chi%E1%BB%83u,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%202,%20Qu%E1%BA%ADn%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20T%C3%A0i%20C%C3%B4ng%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20B%C3%A1o%20V%C4%83n%20D%C3%A9p%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20T%C3%A0i%20C%C3%B4ng%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972
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5. Bà Tài Thị Đ1, sinh năm 1967. Vắng mặt tại phiên tòa. 

6. Ông Đào Tấn S1, sinh năm 1984. Có mặt tại phiên tòa. 
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Cùng nơi cư trú: Thôn P, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 21-12-2022, thấy anh Thành Han L3 (tên 

thường gọi là Đ2) điều khiển xe mô tô chở anh Nguyễn Thành H8 dừng trước nhà 

mình thì bà Tài Thị Kim H9 cho rằng anh Nguyễn Thành H8 có hành vi đập phá 

cổng nhà mình nên bà H9 gọi điện thoại báo cho chồng mình là Đào Ngọc L biết 

sự việc. Lúc này Đào Ngọc L đang ăn cơm tại nhà ông Thành Công H7 ở cùng 

thôn P, xã X với ông H7, bà Đào Thị Kim P1- vợ ông H7, Thành T5 Phương con 

của ông H7, Đào Ngọc T1, Đào Thị Kim H10, Đào Phúc H4, Đào Chế Tân V, 

Đào Hạ S nên L đã kể lại sự việc rồi cùng mấy anh em ruột đi về nhà mình. Đào 

Phúc H2 đi bộ ra khỏi cổng nhà ông H7 thì gặp anh Thành Ha L4 chở anh Nguyễn 

Thành H8 đi tới nên đã chặn xe anh L4 lại và hỏi “Sao giờ này mày còn đi đường 

này”, anh L4 trả lời “Đâu ai cấm em đi đường này đâu”. Lúc này Bà Đào Thị Kim 

H10, bà Đào Thị Kim P1, Đào Ngọc T1 cầm 01 cây gậy, Đào Ngọc L cầm 01 cây 

gậy chạy ra. Đào Phúc H2, Đào Ngọc T1 và Đào Thị Kim P1 dùng tay kéo anh 

Nguyễn Thành H8 từ trên xe xuống, anh L4 sợ bị đánh nên tăng ga bỏ chạy. Kiều 

Ngọc S2 Ít tay cầm 01 cây tre đi ra nói “Bắt nó vào rồi báo cho Công an”. Bà Đào 

Thị Kim P1, Đào Ngọc T1, Đào Ngọc L và Đào Phúc H4 khống chế và đưa anh 

Nguyễn Thành H8 vào trong sân nhà ông H7 thì có Đào Linh K điều khiển xe mô 

tô chở Mã Tuấn A tới. Thành T5 P dùng tay ôm giữ khoảng 20 phút không cho 

anh Nguyễn Thành H8 tự do đi lại và Đào Ngọc T1 gọi điện thoại cho Công an 

xã đến giải quyết. 

Khi biết tin anh vợ là Nguyễn Thành H8 bị giữ thì anh Võ Minh T3 chở anh 

Đạo Thành H11 đến nhà ông H7 xem tình hình. Thấy cánh cổng đóng, phía trong 

sân có Đào Ngọc T1, Đào Ngọc L, Đào Phúc H4, Đào Hạ S, Đào Chế Tân V, Đào 

Linh K và Mã Tuấn A đang đứng gần cánh cổng. Anh H11 nói với Đào Ngọc L 

“Anh N1, cho em xin anh H8 về để đi bệnh viện”. Vừa nói xong thì Đào Ngọc L, 

Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Linh K và Đào Hạ S cầm cây gậy, Mã Tuấn A 

cũng dùng tay đánh anh T3. Thấy anh T3 bị đánh, anh H11 vào can ngăn và ôm 

Đào Phúc H4 lại thì bị Đào Ngọc T1, Đào Ngọc L, Đào Linh K, Đào Hạ S dùng 

cây gậy còn Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V dùng tay đánh anh H11. Anh H11 thả 

Đào Phúc H4 ra thì H4 tiếp tục cầm cây gậy đánh anh H11. Thấy có đánh nhau 

thì mọi người đến can ngăn và Công an xã X đến giải quyết sự việc thu giữ được 

01 con dao tự chế, 03 cây gỗ còn anh T3 và anh H11 được đưa đi điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh N. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20T%C3%A0i%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90o%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20T%E1%BA%A5n%20S%C6%B0%E1%BB%9Fng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20T%C3%A0i%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201987%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Han%20Li%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Hanavi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A0i%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20Hanavi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Him
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
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Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 14/TgT ngày 04-01-

2023 của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh N kết luận: anh Võ Minh T3 

bị tổn thương cơ thể là 10%. Cơ chế hình thành vết thương: Do vật tày gây nên. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 13/TgT ngày 04-01-

2023 của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh N kết luận: Đạo Thanh H5 

bị tổn thương cơ thể là 02%. Cơ chế hình thành vết thương: Do vật tày gây nên. 

Ngày 04 - 01 - 2023, các anh Võ Minh T3, Đạo Thanh H5 có đơn yêu cầu 

khởi tố vụ án. Tại Cơ quan điều tra, Đào Ngọc T1, Đào Ngọc L, Đào Phúc H4, 

Đào Linh K, Đào Hạ S, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V không thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình. Lý do các bị cáo khai không có đánh anh H5 và anh T3, không 

biết thương tích của anh H5 và anh T3 do ai gây ra. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại Đạo Thanh H5 yêu cầu được bồi thường số tiền 103.300.000 đồng, 

gồm: tiền thuốc 12.000.000 đồng; Tiền người thăm nuôi: 1.200.000 đồng, tiền gửi 

xe: 100.000 đồng, thu nhập bị mất 300.000 đồng/ngày trong vòng 05 tháng từ 

ngày 21/12/2022 là: 40.000.000 đồng, tổn thất về tinh thần: 50.000.000 đồng.  

Bị hại Võ Minh T3 yêu cầu được bồi thường số tiền 370.800.000 đồng, gồm: 

tiền thuốc 12.000.000 đồng; Tiền người thăm nuôi: 1.200.000 đồng, tiền gửi xe: 

100.000 đồng, thu nhập bị mất trong vòng 05 tháng từ ngày 21/12/2022 là: 

307.500.000 đồng, tổn thất về tinh thần: 50.000.000 đồng. 

* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2023/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định:  

- Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 

38 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, 

Đào Hạ S. 

- Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Đào Linh K. 

- Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 

65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V. 

- Tuyên bố: Các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ 

S, Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Xử phạt: Bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, mỗi bị cáo 12 

(Mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi 

hành án. 

- Xử phạt: Bị cáo Đào Hạ S 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

- Xử phạt: Bị cáo Đào Linh K 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 18 tháng kể từ ngày tuyên án. 

- Xử phạt Bị cáo Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V, mỗi bị cáo 06 (S3) tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách mỗi bị cáo là 12 tháng kể từ ngày 

tuyên án. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C3%A1u
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Giao các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V cho Ủy ban 

nhân dân xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận nơi bị cáo đang cư trú để giám sát, giáo 

dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Điều 92 của Luật thi hành án hình 

sự năm 2019. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định. 

* Phần kháng cáo: 

- Ngày 11/8/2023, các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, 

Đào Hạ S, Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V kháng cáo với nội dung: 

các bị cáo không có tội. 

- Ngày 16/8/2023, các bị hại Võ Minh T3 và Đ3 Thanh Him kháng cáo đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử tăng hình phạt đối với các bị cáo Đào Ngọc L, 

Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ S; Sửa hình phạt đối với bị cáo Đào Linh K, 

Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V từ treo sang giam; Xem xét xử lý vai trò đồng 

phạm của ông Thành Công H7 và Kiều Ngọc Sa Í. 

- Ngày 29/12/2023, các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A, Đào Chế Tân V có 

đơn rút toàn bộ nội dung kháng cáo. 

- Ngày 16/01/2024, các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Hạ S và 

Đào Phúc H4 nộp biên lai thu tiền thể hiện mỗi bị cáo đã nộp số tiền 4.118.000 

đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Ninh Hải, lý do tạm thu để khắc phục 

hậu quả. Bị cáo Đào Ngọc T1 nộp các giấy khen, danh hiệu chiến sỹ tiên tiến 

trong phong trào thi đua. 

* Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc 

H4, Đào Hạ S thay đổi nội dung kháng cáo là xin được hưởng án treo; Các bị cáo 

Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V rút toàn bộ nội dung kháng cáo. Các 

bị hại Võ Minh T3, Đạo Thanh H5 giữ nguyên nội dung kháng cáo và bổ sung 

thêm yêu cầu kháng cáo là bà Đào Thị Kim H10 có vai trò đồng phạm với các bị 

cáo; Bị hại T3 yêu cầu bồi thường tiền mất thu nhập 03 tháng là 150 triệu đồng, 

bị hại Him yêu cầu bồi thường tiền mất thu nhập 03 tháng là 90 triệu đồng. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu quan điểm giải 

quyết vụ án:  

Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo và các bị hại là đúng chủ thể 

và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật. 

Về nội dung: Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh tội phạm, nhân thân, tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa 

án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4 

mỗi bị cáo 12 tháng tù; bị cáo Đào Hạ S 09 tháng tù; bị cáo Đào Linh K 09 tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng  kể từ ngày tuyên án; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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các bị cáo Mã Tuấn A, Đào Chế Tân V mỗi bị cáo 06 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án là đúng quy định pháp 

luật, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tại phiên tòa phúc thẩm, 

các bị cáo L, T1, H4, S thay đổi nội dung kháng cáo là xin hưởng án treo và nộp 

đủ số tiền bồi thường cho các bị hại theo Bản án sơ thẩm; Tấtt cả các bị cáo đều 

thành khẩn khai báo, ăn hối cải; Riêng bị cáo T1 nộp các giấy khen, danh hiệu 

chiến sỹ tiên tiến trong phòng trào thi đua. Đây là những tình tiết giảm nhẹ mới 

tại giai đoạn phúc thẩm. Tuy nhiên, các tình tiết giảm nhẹ này không ảnh hưởng 

đến phần hình phạt mà cấp sơ thẩm đã áp dụng cho các bị cáo L, T1, H4, S nên 

đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng 

án treo của các bị cáo L, T1, H4, S, giữ nguyên Bản án sơ thẩm. Do kháng cáo 

của các bị cáo không được chấp nhận nên yêu cầu kháng cáo của các bị hại về 

việc tăng hình phạt của các bị cáo L, T1, H4, S; không cho hưởng án treo đối với 

các bị cáo K, A, V không được chấp nhận. Riêng yêu cầu kháng cáo bỏ loạt tội 

phạm là không có căn cứ; yêu cầu bồi thường tiền mất thu nhập của các bị hại đề 

nghị tách ra để giải quyết bằng một vụ dân sự khác. 

- Các bị cáo không tham gia tranh luận. 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trình bày ý kiến: Tại 

phiên tòa phúc thẩm hôn nay, các bị cáo cũng chưa thành khẩn khai báo về hành 

vi phạm tội của mình nên đề nghị không áp dụng tình tiết giảm nhẹ này cho các 

bị cáo. Giữa các bị cáo và người bị hại không có mâu thuẫn gì với nhau nhưng 

các bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người bị hại nên 

các bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ. Ngoài ra trong vụ án còn bỏ lọt tội phạm 

đối với ông Thành Công H7, Kiều Ngọc Sa Í và Đào Thị Kim H10; Tòa án 

không trình chiếu video ngày 21/12/2022 có trong hồ sơ vụ án tại phiên tòa là 

chưa đánh giá hết chứng cứ; Yêu cầu bồi thường của các bị hại tại phiên tòa là 

có căn cứ nên đề nghị xem xét luôn trong vụ án này. Do vậy, đề nghị Hội đồng 

xét xử phúc phẩm hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại hoặc chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của các bị hại. 

- Các bị hại Võ Minh T3, Đạo Thanh H5 không trình bày bổ sung. 

- Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo xin lỗi các bị hại và kính mong 

Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ S, Đào 

Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V; Các bị hại Võ Minh T3, Đạo Thanh H5 

kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình 

sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

[1.2] Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng: Tại phiên tòa, vắng 

mặt Luật sư Nguyễn Thị Minh C1 là người bào chữa cho các bị cáo, do các bị cáo 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Luy%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20San
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Luy%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20San
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Luy%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20San
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Luy%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20San
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kha
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u%20Ng%E1%BB%8Dc%20Sa%20%C3%8Dt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Ch%C3%A2u
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không yêu cầu; vắng mặt ngưởi làm chứng Tài Thị Đ1. Xét thấy sự vắng mặt của 

những người trên không ảnh hưởng đến việc xét xử phúc thẩm nên căn cứ vào 

Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.  

 [1.3] Về việc rút kháng cáo của các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A, Đào 

Chế Tân V: 

Ngày 11/8/2023, các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V 

kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm, với nội dung các bị cáo không có tội. 

Ngày 29/12/2023, các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V 

có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo, thừa nhận hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật và đồng ý bồi thường cho các bị hại theo quyết định của Bản án sơ thẩm. 

Tuy nhiên, các bị hại Võ Minh T3, Đạo Thanh H5 kháng cáo đề nghị sửa hình 

phạt đối với các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V từ treo sang 

giam. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ không xem xét nội dung kháng cáo 

của các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V mà không đình chỉ xét 

xử phúc thẩm phần kháng cáo của các bị cáo này theo quy định tại Điều 342 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

[2] Về nội dung: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như sau: Do có mâu thuẫn nên khoảng 20 giờ ngày 21-12-2022, tại thôn 

P, xã X, huyện N. Đào Ngọc T1, Đào Ngọc L, Đào Phúc H4, Đào Hạ S, Đào Linh 

K dùng cây gậy gỗ, Đào Phúc H4 dùng gậy 03 khúc làm bằng kim loại là những 

hung khí nguy hiểm, Đào Chế Tân V và Mã Tuấn A dùng tay đánh anh Đạo Thanh 

H5 gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 02% và đánh anh Võ Minh T3 

gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 10%. Do các bị cáo sử dụng gẫy gỗ 

và gậy 03 khúc là hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho các bị hại nên Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào 

Hạ S, Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V về tội “Cố ý gây thương tích” 

với tình tiết định khung là “Dùng hung khí nguy hiểm” theo điểm a khoản 1 Điều 

134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.  

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến sức 

khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật 

tự của địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục đối với bị cáo và có 

tác dụng phòng ngừa chung. 

[2.1] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo các bị cáo Đào Ngọc L, Đào 

Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ S. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 

Về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị 

cáo chưa có tiền án, tiền sự; không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại 

giai đoạn sơ thẩm các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4 được áp 

dụng tình tiết “phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại 

điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngày 18/9/2023, các bị cáo Đào Ngọc 

L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N 

khởi tố về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” quy định tại khoản 1 Điều 157 

Bộ luật Hình sự. Căn cứ hướng dẫn tại điều 4 mục I giải đáp số 01/2017/GĐ-

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20T%C3%A0i%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90o%E1%BA%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i
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TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân tối cao thì trường hợp này các bị 

cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4 không được coi là phạm tội lần đầu 

nên tại giai đoạn phúc thẩm các bị cáo L, T1 và H4 không được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ này. Tuy nhiên, ngày 16/01/2024, các bị cáo Đào Ngọc T1, Đào Ngọc 

L, Đào Phúc H4 và Đào Hạ S mỗi bị cáo đã nộp 4.118.000 đồng tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Ninh Hải để bồi thường cho bị hại; Tại phiên tòa phúc thẩm, 

các bị cáo đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; 

riêng bị cáo Đào Ngọc T1 nộp thêm các giấy khen, danh hiệu chiến sỹ tiên tiến 

thể hiện có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Vì vậy, các bị cáo Đào Ngọc 

L, Đào Ngọc T6, Đào Phúc H4, Đào Hạ S được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Riêng bị cáo Đào Ngọc T1 

được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự. 

Xét tại giai đoạn chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, các bị 

cáo có thêm các tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, các tình tiết giảm nhẹ này không ảnh hưởng đến 

phần hình phạt mà cấp sơ thẩm đã áp dụng cho các bị cáo. Do vậy, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của các bị cáo 

Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ S, giữ nguyên Bản án sơ thẩm 

theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên 

tòa. 

 [2.2] Xét kháng cáo của các bị hại Võ Minh T3 và Đạo T đề nghị Tòa án 

cấp phúc thẩm xét xử tăng hình phạt đối với các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc 

T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ S; Sửa hình phạt đối với bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn 

A và Đào Chế Tân V từ treo sang giam; Xem xét xử lý vai trò đồng phạm của ông 

Thành Công H7 và Kiều Ngọc Sa Í. Kháng cáo bổ sung xem xét xử lý vai trò đồng 

phạm của bà Đào Thị Kim H10 trong vụ án; Bị hại T3 yêu cầu bồi thường tiền 

mất thu nhập 03 tháng là 150 triệu đồng, bị hại Him yêu cầu bồi thường tiền mất 

thu nhập 03 tháng là 90 triệu đồng. 

[2.2.1] Kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử tăng hình phạt đối 

với các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ S; Sửa hình phạt 

đối với bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V từ treo sang giam: 

Đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo không có sự 

phân công, bàn bạc, vai trò cụ thể. Khi bị cáo Đào Phúc H4 hô to “Đánh chết nó 

đi” thì các bị cáo khác ùa ra đánh anh H5 và anh T3, bị cáo Đào Ngọc L mở cổng 

cho các bị cáo khác xông ra ngoài đánh anh T3. Đào Ngọc L: Cầm gậy gỗ đánh 

anh Võ Minh T3, anh Đạo Thanh H5. Đào Ngọc T1: Cầm gậy gỗ đánh anh Võ 

Minh T3, anh Đạo Thanh H5. Đào Phúc H2: Cầm gậy ba khúc đánh anh Võ Minh 

T3, anh Đạo Thanh H5. Đào Hạ S: Cầm gậy gỗ đánh anh Võ Minh T3, anh Đạo 

Thanh H5. Đào Linh K: Cầm gậy gỗ đánh anh Võ Minh T3, anh Đạo Thanh H5. 

Mã Tuấn A: Dùng tay đánh anh Đạo Thanh H5, cầm đá nhưng không ném trúng 

ai. Đào Chế Tân V: Dùng tay đánh anh H5.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Luy%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Him
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o%20Thanh%20Him%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Him
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Thương tích của anh Võ Minh T3 là 10%, anh Đ3 Thanh Him là 2% nên các 

bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự chung với vai trò là đồng phạm; Các bị cáo 

Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4 thực hiện hành vi tích cực nhất nên chịu 

trách nhiệm hình sự cao hơn đối với các bị cáo Đào Hạ S và Đào Linh K. Bị cáo 

Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V có hành vi hạn chế hơn nên chịu trách nhiệm nhẹ 

hơn các bị cáo khác. 

Tại giai đoạn phúc thẩm, tất cả các bị cáo đã nhận thức được hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Các bị cáo L, T6, 

H4, S đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại theo như Bản án sơ thẩm nên 

được áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 

Bộ luật Hình sự. 

Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh tội phạm, nhân thân, tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4 mỗi bị 

cáo 12 tháng tù; bị cáo Đào Hạ S 09 tháng tù; bị cáo Đào Linh K 09 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng  kể từ ngày tuyên án; 

các bị cáo Mã Tuấn A, Đào Chế Tân V mỗi bị cáo 06 tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án là đúng quy định pháp 

luật, đảm bảo tính răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và phòng ngừa chung. 

[2.2.2] Kháng cáo xem xét xử lý vai trò đồng phạm của ông Thành Công H7 

và Kiều Ngọc Sa Í: 

Đối với ông Thành Công H7, bà Kiều Ngọc Sa Í khi xảy ra sự việc có mặt 

tại hiện trường và chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, ông Thành C2 H7 không có 

hành động và phản ứng gì. Riêng đối với bà Kiều Ngọc Sa Í, khi thấy anh Thành 

H8 đứng trước cổng nhà ông Thành Công H7 thì có hành vi cầm 01 cây tre đi ra 

và nói “Bắt nó vào rồi báo cho Công an” nhưng khi xảy ra sự việc các bị cáo đánh 

các bị hại thì bà Kiều Thị Sa Í1 không tham gia và không có hành động gì. Việc 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N không truy cứu trách nhiệm hình sự 

về hành vi của ông Thành Công H7, bà Kiều Ngọc Sa Í với vai trò đồng phạm 

trong vụ án này là có căn cứ. 

[2.2.3] Xét kháng cáo bổ sung của các bị hại xem xét xử lý vai trò đồng 

phạm của bà Đào Thị Kim H10 trong vụ án; Bị hại T3 yêu cầu bồi thường tiền 

mất thu nhập 03 tháng là 150 triệu đồng, bị hại Him yêu cầu bồi thường tiền mất 

thu nhập 03 tháng là 90 triệu đồng. 

Đối với bà Đào Thị Kim H10 trong phần nội dung của Bản án sơ thẩm 

không đề cập đến và cũng không bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc 

thẩm. Tại phiên tòa, các bị hại kháng cáo bổ sung là vượt quá phạm vi xét xử phúc 

thẩm nên căn cứ vào Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm không xem xét giải quyết. Riêng yêu cầu của bị hại T3 yêu cầu bồi thường 

tiền mất thu nhập 03 tháng là 150 triệu đồng, bị hại Him yêu cầu bồi thường tiền 

mất thu nhập 03 tháng là 90 triệu đồng nhưng không đưa ra được tài liệu, chứng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20Nh%C6%A1n,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Luy%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20San
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20Luy%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ng%E1%BB%8Dc%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201970%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ph%C3%BAc%20H%E1%BA%ADu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20H%E1%BA%A1%20San%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Linh%20Kha%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20M%C3%A3%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Ch%E1%BA%BF%20T%C3%A2n%20Vinh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Nh%C6%A1n%201,%20x%C3%A3%20Xu%C3%A2n%20H%E1%BA%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u%20Ng%E1%BB%8Dc%20Sa%20%C3%8Dt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u%20Ng%E1%BB%8Dc%20Sa%20%C3%8Dt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u%20Ng%E1%BB%8Dc%20Sa%20%C3%8Dt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Hanavi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20Hanavi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u%20Th%E1%BB%8B%20Sa%20%C3%8Dt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ninh%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng%20H%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%81u%20Ng%E1%BB%8Dc%20Sa%20%C3%8Dt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20H%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
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cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình nên tách ra để giải quyết bằng một vụ án 

dân sự khác. 

 Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận toàn 

bộ kháng cáo của các bị hại. Giữ nguyên Bản án sơ thẩm như ý kiến đề nghị của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa.  

Ý kiến đề nghị của Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại 

là không phù hợp với những nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp 

nhận.  

[3] Đối với số tiền 16.472.000đ do các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Hạ S, Đào 

Phúc H4, Đào Ngọc T1 nộp ngày 16/01/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Ninh Hải để bồi thường cho các bị hại Đạo T, Võ Minh T3 cần tiếp tục tạm giữ 

để đảm bảo bồi thường cho các bị hại.  

[4] Về án phí phúc thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. Các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ S mỗi 

bị cáo phải phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm; Các bị cáo Đào 

Linh K, Mã Tuấn A, Đào Chế Tân V và các bị hại Võ Minh T3 và Đạo Thanh H5 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc 

T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ S, Đào Linh K, Mã Tuấn A, Đào Chế Tân V và kháng 

cáo của các bị hại Võ Minh T3, Đạo Thanh H5; 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 30/2023/HS-ST ngày 09 tháng 8 

năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 

Tuyên bố: Các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ 

S, Đào Linh K, Mã Tuấn A, Đào Chế Tân V phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 134;  điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Phúc H4. 

Xử phạt: Các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Phúc H4 mỗi bị cáo 12 (mười hai) 

tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 134;  điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đào Ngọc T1. 

Xử phạt bị cáo Đào Ngọc T1 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đào Hạ S. 
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Xử phạt: Bị cáo Đào Hạ S 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A, Đào Chế Tân V. 

Xử phạt bị cáo Đào Linh K 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 09 

- 08 - 2023). 

Xử phạt các bị cáo Mã Tuấn A, Đào Chế Tân V mỗi bị cáo 06 (sáu) tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm (ngày 09 - 8 - 2023). 

Giao các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A và Đào Chế Tân V cho Ủy ban 

nhân dân xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận nơi bị cáo đang cư trú để giám sát, giáo 

dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Điều 92 của Luật thi hành án hình 

sự năm 2019. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 16.472.000đ (Mười sáu triệu bốn trăm bảy mươi 

hai ngàn đồng) do các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Hạ S, Đào Phúc H4, Đào Ngọc 

T1 nộp theo các Biên lai thu tiền số 0000943, 0000947, 0000946, 0000945, 

0000944 ngày 16/01/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Ninh Hải để bồi 

thường cho các bị hại Đạo T, Võ Minh T3. 

- Về án phí: Các bị cáo Đào Ngọc L, Đào Ngọc T1, Đào Phúc H4, Đào Hạ 

S mỗi người phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 18 - 01 

- 2024). 

(Đã giải thích chế định án treo cho các bị cáo Đào Linh K, Mã Tuấn A, Đào 

Chế Tân V)./.  

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận;    

- VKSND huyện Ninh Hải; 

- TAND huyện Ninh Hải; 

- Công an huyện Ninh Hải; 

- Chi cục THADS huyện Ninh Hải; 

- PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận; 

- Sở Tư pháp (kèm án sơ thẩm); 

- Các bị cáo, người bị hại; 

- Phòng KTNV-THA; HCTP;                                                     

- Lưu: án văn, hồ sơ./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Cao Thiện Vinh 
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